
DANH SÁCH SINH VIÊN K64 CÓ THẺ BHYT ĐỢT 2 
(Kèm theo Thông báo số        /CTSV, ngày    /10/2019) 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

1 19020743 Nguyễn Tài Phúc 18/02/2001 

Vật lý kỹ thuật 

2 19020721 Nguyễn Thế Thành Luân 10/09/2001 

3 19020661 Đặng Thế Anh 24/09/2001 

4 19020730 Kim Thị Huệ Mỹ 12/09/2001 

5 19020758 Đinh Việt Thắng 12/10/2001 

6 19020723 Lê Đức Minh 02/01/2001 

7 19020709 Vũ Thế Huy 30/10/2001 

8 19020665 Phạm Việt Anh 17/07/2001 

9 19020786 Nguyễn Viết Tùng 08/09/2001 

10 19020780 Hoàng Huy Tuấn 20/04/2001 

11 19020701 Trương Tấn Hoàng 14/01/2001 

12 19020722 Dương Đình Mạnh 24/02/2001 

13 19020734 Vũ Thị Thúy Nga 08/04/2000 

14 19020697 Bùi Thọ Hiếu 13/01/1999 

15 19020679 Nguyễn Công Doanh 20/01/2000 

16 19020688 Phạm Hoàng Hải 18/03/2001 

17 19020772 Dương Thị Huyền Trang 17/12/2000 

18 19020757 Đặng Đức Thắng 20/04/2001 

19 19020571 Nguyễn Viết Long 12/01/2001 

Máy tính và Robot 

20 19020580 Nguyễn Văn Nam 12/09/2001 

21 19020578 Nguyễn Tiến Mạnh 16/02/2001 

22 19020603 Nguyễn Văn Quyết 12/09/2001 

23 19020576 Nguyễn Thị Mai 02/03/2001 

24 19020619 Cao Đức Tân 27/06/2001 

25 19020526 Trần Huỳnh Đức 01/02/2001 

26 19020507 Nguyễn Công Chức 05/03/2001 

27 19020492 Lương Đức Anh 20/04/2001 

28 19020577 Nguyễn Thị Ngọc Mai 20/05/2001 

29 19020493 Nguyễn Hoàng Anh 25/11/2001 

30 19020575 Nguyễn Thị Lương 14/07/2001 

31 19020590 Mai Hồng Nhật 27/12/2001 

32 19020585 Đỗ Thanh Nghị 15/11/2001 

33 19020522 Phạm Ngọc Lam Điền 21/10/2001 

34 19020521 Nguyễn Tiến Đạt 03/05/2001 

35 19020537 Nguyễn Hoàng Hải 25/09/1999 

36 19020624 Trần Ngọc Thắng 12/06/2001 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

37 19020625 Bùi Đức Thanh 03/05/2000 

Máy tính và Robot 

38 19020491 Nguyễn Hữu An 29/06/2001 

39 19020503 Lê Huy Bình 08/02/2001 

40 19020499 Phạm Hoàng Anh 04/02/2001 

41 19020660 Nguyễn Phúc Vinh 15/11/2001 

42 19020643 Nguyễn Quốc Trung 25/08/2001 

43 19020515 Trần Nhật Danh 15/06/2001 

44 19020554 Trịnh Xuân Hưng 28/01/2001 

45 19020508 Dương Bình Cương 27/04/2001 

46 19020568 Khổng Quang Linh 01/06/2001 

47 19020648 Lý Minh Tú 30/07/2001 

48 19021633 Nguyễn Đắc Tú 24/11/2001 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

49 19021620 Đỗ Quang Tài 02/08/2001 

50 19021608 Phạm Đức Minh 01/06/2001 

51 19021614 Nguyễn Hoàng Phúc 31/08/2001 

52 19021582 Vũ Mạnh Cường 13/08/2001 

53 19021605 Phan Trung Kiên 21/05/2001 

54 19021604 Nguyễn Công Kiên 03/06/2001 

55 19021579 Hoàng Hữu Chiến 07/11/2001 

56 19021613 Hồ Thức Nhân 26/07/2001 

57 19021397 Phạm Văn Vũ 22/03/2001 

Công nghệ thông tin**(CLC theo 
TT23) 

58 19021252 Phạm Minh Duy 03/12/2001 

59 19021396 Phạm Thanh Vĩnh 13/01/2001 

60 19021230 Vũ Mạnh Cường 26/09/2001 

61 19021205 Lã Quốc Anh 31/07/2001 

62 19021253 Trịnh Thị Duyên 15/10/2001 

63 19021258 Đinh Thị Giang 26/03/2001 

64 19020119 Dương Khánh Vân 05/08/2001 

65 19021278 Nghiêm Thị Quỳnh Hoa 11/08/2001 

66 19021225 Bùi Đăng Nam Bình 25/10/2001 

67 19020128 Nguyễn Bá Anh Tuấn 11/01/2001 

68 19020103 Dương Nhật Huy 15/07/2001 

69 19021330 Phan Công Minh 30/10/2001 

70 19020100 Bùi Danh Hưng 18/03/2001 

71 19021326 Phạm Ngọc Mai 17/06/2001 

72 19021213 Phan Hải Anh 20/09/2001 

73 19021297 Trần Ngọc Hướng 11/12/2001 

74 19021364 Nguyễn Chí Thanh 30/10/2001 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

75 19020126 Nguyễn Trọng Đạt 09/10/2001 

Công nghệ thông tin**(CLC theo 
TT23) 
 

76 19021395 Nguyễn Thành Vinh 16/06/2001 

77 19021290 Nguyễn Văn Hùng 23/01/2001 

78 19021384 Nguyễn Mạnh Tuấn 28/12/2001 

79 19021346 Vương Thanh Phương 01/05/2001 

80 19021240 Nguyễn Trọng Đạt 06/09/2001 

81 19021262 Nguyễn Quang Hà 05/04/2001 

82 19021351 Nguyễn Hồng Quân 01/09/2001 

83 19021381 Nguyễn Văn Tú 17/07/2001 

84 19021229 Đặng Trung Cương 19/01/2001 

85 19020065 Nguyễn Vinh Quang 06/11/2001 

86 19021250 Phạm Quý Dương 10/04/2001 

87 19021288 Lê Thị Minh Hồng 03/10/2001 

88 19021247 Vũ Mạnh Dũng 23/10/2001 

89 19021294 Vũ Quang Hưng 16/01/2001 

90 19021277 Vũ Hồng Hiệu 10/01/2001 

91 19021259 Nguyễn Trường Giang 16/08/2001 

92 19021228 Vũ Đình Công 24/09/2001 

93 19021243 Lò Anh Đức 01/02/2001 

94 19021379 Trần Quang Trung 23/08/2001 

95 19021295 Nguyễn Mạnh Hưng 18/05/2001 

96 19021305 Lê Bá Gia Huy 02/09/2001 

97 19021320 Trần Duy Linh 21/02/2001 

98 19020387 Đinh Thanh Nhàn 02/07/2001 

Công nghệ thông tin 
 

99 19020472 Bùi Quang Trường 08/08/2001 

100 19020486 Kiều Thế Vinh 28/07/2001 

101 19020463 Trần Thị Trang 15/01/2001 

102 19020368 Dương Hồng Minh 11/05/2001 

103 19020461 Trần Thanh Trà 05/01/2001 

104 19020209 Trần Thị Lan Anh 30/07/2001 

105 19020360 Phạm Đức Mạnh 14/05/2001 

106 19020049 Vũ Quế Lâm 02/08/2001 

107 19020419 Nguyễn Đắc Sơn 11/08/2001 

108 19020316 Lê Minh Hương 07/10/2001 

109 19020366 Trần Đức Minh 16/11/2001 

110 19020349 Lê Bảo Lộc 01/11/2001 

111 19020083 Phạm Bảo Phúc 25/07/2001 

112 19020485 Nguyễn Quang Vinh 21/10/2001 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

113 19020201 Nguyễn Hữu An 15/02/2001 

Công nghệ thông tin 

114 19020225 Ngô Tiến Bình 02/01/2001 

115 19020396 Nguyễn Văn Phương 26/03/2001 

116 19020315 Lê Sỹ Hưng 11/10/2001 

117 19020475 Phan Đình Đan Trường 28/11/2001 

118 19020052 Hoàng Việt Phương 26/08/2001 

119 19020217 Đàm Đức Ánh 01/11/1999 

120 19020405 Nguyễn Minh Quang 28/03/2001 

121 19020047 Ngô Ngọc Huyền 31/08/2001 

122 19020263 Nguyễn Đức Dũng 01/08/2001 

123 19020273 Phạm Việt Hà 22/05/2001 

124 19020246 Ngô Quang Đạt 02/06/2001 

125 19020400 Nguyễn Khánh Quân 23/02/2001 

126 19020478 Bùi Duy Tuấn 22/07/2001 

127 19020318 Võ Văn Hướng 10/08/2001 

128 19020471 Phan Đức Trung 18/07/2001 

129 19020214 Trần Quốc Anh 15/08/2001 

130 19020345 Hoàng Khắc Lâm 01/04/2001 

131 19020082 Nguyễn Quốc Nhật 15/03/2001 

132 19020280 Bùi Văn Hậu 23/01/2001 

133 19020435 Đỗ Trọng Tấn 19/02/2001 

134 19020294 Đặng Thị Thanh Hoa 25/11/2001 

135 19020265 Nguyễn Quang Đại Dương 25/11/2001 

136 19020023 Nguyễn Bá Toàn Thắng 04/05/2001 

137 19020020 Lê Vũ Quang 23/07/2001 

138 19020411 Nguyễn Minh Quyết 19/03/2001 

139 19020331 Nguyễn Thế Khải 31/10/2001 

140 19020394 Phạm Tiến Phúc 11/02/2001 

141 19020407 Hoàng Minh Quang 13/04/2001 

142 19020427 Đỗ Đức Tâm 30/08/2001 

143 19020238 Văn Đăng Cường 17/10/2001 

144 19020438 Đinh Văn Thái 06/03/2001 

145 19020330 Văn Tiến Khải 26/12/2001 

146 19020254 Nguyễn Minh Đức 02/04/2001 

147 19020009 Hồ Đức Hiếu 25/03/2001 

148 19020402 Nguyễn Đắc Anh Quang 13/10/2001 

149 19020425 Quách Thanh Sơn 09/03/2001 

150 19020279 Nguyễn Thị Hằng 08/10/2001 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

151 19020459 Lê Viết Toàn 01/07/2001 
Công nghệ thông tin 

152 19020086 Nguyễn Đức Thành 08/07/2001 

153 19021559 Nguyễn Thị Thu Hương 12/08/2001 

Công nghệ nông nghiệp 

154 19021557 Nguyễn Thị Phương Huê 09/12/2001 

155 19021561 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/01/2000 

156 19021577 Lê Tiến Vượng 12/08/2001 

157 19021553 Hoàng Minh Hiếu 30/07/2001 

158 19020919 Nguyễn Trung Hiếu 14/02/2001 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

159 19020994 Nguyễn Văn Tuyến 20/10/2001 

160 19020909 Nguyễn Quang Duy 16/03/2001 

161 19020979 Nguyễn Hữu Thắng 07/08/1997 

162 19020956 Nguyễn Ngọc Nam 22/07/1999 

163 19020971 Nguyễn Ngọc Sơn 18/11/2001 

164 19020882 Phạm Quang Anh 04/01/2001 

165 19020902 Văn Ngọc Đức 20/10/2000 

166 19020950 Hoàng Văn Mạnh 03/04/2000 

167 19020965 Trần Duy Phúc 13/08/2001 

168 19020900 Vũ Minh Đức 10/06/2001 

169 19020925 Nguyễn Huy Hoàng 22/02/2001 

170 19020933 Phạm Quốc Huy 01/03/2000 

171 19020907 Lê Công Dưỡng 24/03/2000 

172 19020886 Trương Trọng Chiến 26/05/2001 

173 19020928 Trần Duy Hưng 10/02/2001 

174 19020929 Nguyễn Thái Hưng 08/01/2001 

175 19020912 Trần Văn Hà 17/10/2001 

176 19020918 Đỗ Hoàng Hiệp 18/11/2001 

177 19020943 Lê Đức Lộc 21/10/2001 

178 19020957 Đỗ Thành Nam 23/10/2001 

179 19020964 Đoàn Dương Phúc 25/12/2001 

180 19020970 Phạm Minh Quang 24/03/2001 

181 19020984 Nguyễn Văn Thường 03/06/2001 

182 19021466 Nguyễn Danh Huy 05/07/2001 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 
thông**(CLC theo TT23) 

183 19021517 Đàm Viết Thưởng 06/06/2001 

184 19021519 Nguyễn Huy Tô 19/05/2001 

185 19021506 Nguyễn Minh Quang 24/03/2001 

186 19021435 Tạ Minh Đức 16/03/2001 

187 19021477 Phạm Tùng Lâm 02/02/2001 

188 19021505 Lê Trung Quân 07/01/2001 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

189 19020073 Phạm Đức Trung 16/01/2001 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện 
tử**(CLC theo TT23) 

190 19021398 Lê Khắc Tuấn An 01/11/2001 

191 19021501 Bùi Vũ Minh Quân 05/03/2001 

192 19020121 Đinh Quang Anh 23/03/2001 

193 19021480 Lê Khánh Linh 18/10/2001 

194 19021437 Trần Minh Đức 09/02/2001 

195 19021490 Nguyễn Bảo Nam 05/05/2001 

196 19021427 Lê Hồng Đăng 22/02/2001 

197 19021447 Lê Hoàng Hải 15/02/2001 

198 19021456 Trần Quốc Hoàng 26/11/2001 

199 19021467 Phan Đức Huy 09/02/2001 

200 19021539 Dương Hoàng Vinh 24/12/2001 

201 19021141 Vũ Quang Xuân 27/02/2001 

202 19021096 Nguyễn Vũ Quang 04/10/2001 

203 19021132 Vũ Đình Tùng 07/10/2001 

204 19021103 Nguyễn Tiến Trường Sơn 20/02/2001 

205 19021139 Dương Quang Vũ 16/10/2001 

206 19021082 Đàm Văn Minh 04/11/2001 

207 19021127 Trần Bá Đan Trường 22/06/2001 

208 19021130 Bùi Thanh Tuấn 16/03/2001 

209 19021112 Hà Ngọc Thanh 19/09/2001 

210 19021001 Phạm Công Chung 13/12/2001 

211 19021020 Nguyễn Việt Dũng 23/02/2001 

212 19021109 Trịnh Minh Tân 03/03/2001 

213 19021108 Trần Nhật Tân 01/04/2001 

214 19021043 Nguyễn Tuấn Hiệp 26/09/2001 

215 19021039 Nguyễn Tiến Hậu 27/11/2001 

216 19021040 Lê Văn Hậu 14/04/2001 

217 19021016 Nguyễn Viết Đông 17/09/2001 

218 19021057 Hoàng Văn Hưng 08/07/2001 

219 19021172 Trần Quang Minh 16/11/2001 

Công nghệ Hàng không vũ trụ 

220 19021148 Nguyễn Đình Bá 03/02/2001 

221 19021178 Bùi Xuân Phúc 24/01/2001 

222 19021149 Vương Đức Chiến 07/11/1999 

223 19021190 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/03/2001 

224 19021184 Cao Khánh Tân 14/10/2001 

225 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng 18/06/2001 

226 19021183 Nguyễn Trường Sơn 23/10/2001 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

227 19021169 Lê Tuấn Kiệt 17/09/2001 

Công nghệ Hàng không vũ trụ 
228 19021187 Nguyễn Xuân Thành 13/02/2001 

229 19020090 Nguyễn Lê Huy 10/10/2001 

230 19021191 Lê Đình Thi 28/10/2001 

231 19020829 Nguyễn Hoàng Huy 03/01/2001 

Cơ kỹ thuật 

232 19020853 Nguyễn Thế Quyền 20/09/2001 

233 19020793 Nguyễn Đức Cương 19/07/2001 

234 19020797 Nguyễn Phương Đông 19/06/2001 

235 19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001 

236 19020867 Nguyễn Quang Trường 14/03/2001 

237 19020821 Đinh Việt Hoàng 20/03/2000 

238 19020836 Phạm Văn Linh 02/04/2001 

239 19020825 Trần Danh Hùng 01/11/2001 

240 19020792 Phạm Thành Công 08/01/2001 

241 19020833 Thiều Văn Khánh 22/04/2001 

242 19020818 Nguyễn Văn Hoàng 28/08/2001 

243 19020817 Đỗ Thiện Hòa 20/08/2001 

244 19020860 Nguyễn Đình Thưởng 29/10/2001 

245 19020802 Trịnh Văn Dũng 05/05/2001 

Ấn định danh sách gồm 245 sinh viên./ 

  
 


